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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


Số:          /TTr-STNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày     tháng 11 năm 2024



TỜ TRÌNH
Về việc phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh
––––––––––––
Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai
Thực hiện Thông báo số 428/TB-UBND ngày 25 tháng 7 tháng 2024 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và tiến độ triển khai Luật Tài nguyên nước; Văn bản số 13994/UBND-KTN ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, cụ thể như sau:
1. Cơ sở pháp lý đề xuất thực hiện:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

- Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
- Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về thông qua Đề án về đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;
- Quyết định số 1545/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung/thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai;
- Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai;
- Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về thông qua Đề án về đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Thông báo số 428/TB-UBND ngày 25 tháng 7 tháng 2024 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và tiến độ triển khai Luật Tài nguyên nước. 

- Văn bản số 13994/UBND-KTN ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.
- Văn bản số 13995/UBND-KTN ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
2. Về nội dung đề xuất phân cấp giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên nước
2.1. Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Tài nguyên nước năm 2023, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và Quyết định số 1545/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo đó lĩnh vực tài nguyên nước có 17 thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, cụ thể:
 (1) Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước

(2) Đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, rạch.

(3) Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình cấp cho sinh hoạt đã đi vào vận hành và được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước nhưng chưa được phê duyệt tiền cấp quyền.

(4) Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô dưới 3.000 m3/ngày đêm.

(5) Gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô dưới 3.000 m3/ngày đêm.

(6) Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy mô dưới 3.000 m3/ngày đêm.

(7) Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy mô dưới 3.000 m3/ngày đêm.
(8) Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành.

(9) Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành.

(10) Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

(11) Đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.
(12) Cấp giấy phép khai thác nước mặt, nước biển.
(13) Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt, nước biển.

(14) Trả lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước.

(15) Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước.

(16) Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa thủy điện.

(17) Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân.

Trong số 17 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, có 15 thủ tục hành chính UBND tỉnh có thể xem xét, phân cấp/uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ; có 02 TTHC không thuộc trường hợp phân cấp theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ (cụ thể: (1) Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa thủy điện; (2) Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân).

2.2. Nội dung đề xuất phân cấp giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên nước
Căn cứ Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định: “5. Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện, nguồn lực, điều kiện thực tế và tình hình cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định tại Điều 34 của Luật Tổ chức Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

Căn cứ các quy định pháp luật; căn cứ khả năng thực hiện, nguồn lực của Sở Tài nguyên và Môi trường và điều kiện thực tế, tình hình cụ thể liên quan đến hoạt động cấp phép khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phân cấp đối với 15/15 TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đính kèm: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Về quy trình thực hiện hồ sơ thực hiện phân cấp

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 quy định “Việc phân cấp phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này và phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước phân cấp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới, trách nhiệm của cơ quan nhà nước phân cấp và cơ quan nhà nước được phân cấp.”

Để đảm bảo việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện phân cấp TTHC trong lĩnh vực tài nguyên nước theo đúng quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 9959/STNMT-TNN,KS ngày 29/10/2024 báo cáo UBND tỉnh về việc xin chủ trương thực hiện phân cấp thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; ngày 11/11/2024, UBND tỉnh đã có Văn bản số 13994/UBND-KTN ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 13995/UBND-KTN ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định theo Mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian …. ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hành Văn bản số …./STNMT-TNN,KS ngày …/…./202.. gửi đến …. các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến góp ý. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được ….ý kiến phản hồi của các các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó: có … đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo, có ….đơn vị góp ý đối với nội dung dự thảo (tổng cộng  … ý kiến góp ý); qua nghiên cứu nội dung góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa …/… ý kiến góp ý và giải trình …/… ý kiến góp ý (đính kèm bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý). 

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện xây dựng dự thảo “Quyết định về việc phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh” đáp ứng các nội dung, trình tự thực hiện theo quy định. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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